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TẠP CHÍ KHOA HỌC Lê Thị Thảo và cs. (2023) 

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ  (30): 104 - 109 

THÀNH PHẦN HỢP CHẤT, HOẠT TÍNH XUA ĐUỔI CỦA TINH DẦU KINH GIỚI 

(ELSHOLTZIA CILIATA (THUNB.) HYL.) ĐỐI VỚI BỌ HÀ KHOAI LANG,                            

Cylas formicarius (F.) 

Lê Thị Thảo1, Hoàng Thị Thanh Hà, Phạm Thị Mai,  

Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Thu Hiền  

Trường Đại học Tây Bắc 

Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả xua đuổi Bọ hà khoai lang của tinh dầu Kinh giới. 

Phân tích sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) đã xác định được 33 hợp chất khác nhau có trong tinh 

dầu cây Kinh giới (E. ciliata). Thành phần chính của tinh dầu Kinh giới là Geranial (16,49%), 

Farnesene (13,60%), Neral (12,80%), Ocimene (12,37%)... Hiệu quả xua đuổi của tinh dầu Kinh 

đối với Bọ hà khoai lang được đánh giá bằng phương pháp sử dụng hệ thống Y-tube olfactometer. 

K t quả cho thấy tinh dầu Kinh giới cho hiệu quả xua đuổi cao đối với Bọ hà khoai lang. Tinh dầu 

Kinh giới cho hiệu quả xua đuổi Bọ hà cao nhất ở nồng độ 3 µl với hiệu quả xua đuổi là 89,5%. 

Từ khóa: E. ciliata, tinh dầu, Bọ hà khoai lang, hiệu quả xua đuổi 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bọ hà khoai lang (Cylas formicarius F.) là 

đối tượng gây hại quan trọng nhất ảnh hưởng 

đến sản xuất khoai lang trên toàn thế giới cũng 

như tại Việt Nam. Chúng gây hại khoai lang cả 

trên đồng ruộng và trong kho bảo quản 

(Chalfant, R.B, 1990) [3]. Ở Đài Loan, thiệt 

hại do Bọ hà gây ra trên khoai lang trung bình 

khoảng 18% số củ. Trong những cánh đồng bị 

nhi m nặng có khi tới 88% số củ có thể bị hư 

hại (Hwang, J.S. and C.C. Hung 1992) [7]. Sâu 

non Bọ hà sống và phát triển trong thân, củ. 

Khi sâu non gây hại, terpenoid được tạo ra làm 

cho củ có vị đắng và mùi terpene không thích 

hợp để làm thức ăn cho người hoặc chăn nuôi 

(Sato, K., et al. 1981) [13]. Vì vậy, khi Bọ hà 

gây hại với tỷ lệ thấp cũng có thể dẫn đến 

những thiệt hại về kinh tế. Việc sử dụng các 

biện pháp phòng trừ như, sử dụng thuốc hóa 

học, sử dụng pheromone giới tính hoặc dùng 

các biện pháp sinh học vẫn gặp nhiều khó 

khăn. Sử dụng các loại cây có tác dụng xua 

đuổi, tinh dầu và các thành phần hợp chất của 

nó có hiệu quả xua đuổi Bọ hà cũng là những 

hướng đi mới trong việc quản lý tổng hợp Bọ 

hà khoai lang. 

 Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh 

dầu và các thành phần hợp chất của các cây 

thuộc họ Lamiaceae có hoạt tính xua đuổi côn 

trùng gây hại (Maia, M. F., & Moore, S. J. 

2011) [10]. Tinh dầu hương nhu trắng Ocimum 

gratissimum có hiệu quả xua đuổi cao của đối 

với trưởng thành sâu vẽ bùa cà chua (Tuta 

absoluta) (Essoung, F. R. E., et al. 2020) [5]. 

Những nghiên cứu gần đ y đã cho thấy việc 

che phủ bằng vật liệu tươi từ cây húng quế, 

húng chanh và bạc hà lục giảm số lượng Bọ hà 

gây hại trên củ (Rehman, M., et al. 2019) [12]. 

Theo Dada, T.E., et al (2020) [4] đã chỉ ra rằng 

húng quế, húng chanh và sả làm giảm đáng kể 

sự gây hại của Bọ hà khoai lang. Húng bạc hà 

làm giảm đáng kể số lưỡng lỗ đẻ trứng trong 

củ khi bảo quản trong kho. Theo Phạm Thị 

Mai và nnk (2021) [11] đã cho thấy một số 

tinh dầu của các cây trong họ Lamiace đã có 

hiệu quả xua đuổi Bọ hà khoai lang. Ke Huang 

et al. (2020) [9] nghiên cứu tinh dầu Kinh giới 

có hiệu quả xua đuổi gián. Tinh dầu Kinh giới 

E. ciliata có chứa một số hợp chất đã được 

công bố như limonene, linalool, carvone, 

perillaldehyde có hiệu quả xua đuổi côn trùng 

Fulin Wang et al. (2022) [6], Jun-Yu Liang et 

al. (2020) [8]. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

Cây và tinh dầu  

Nguyên liệu từ c y Kinh giới được thu hái 

vào giai đoạn ra hoa tại Sơn La. Sau khi thu 

mẫu lá và th n c y được làm sạch và cắt thành 
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miếng nhỏ (15-20 cm). Tinh dầu được chiết 

xuất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi 

nước. Nồi chưng cất có dung tích 18l chứa 

được 1,5kg th n lá tươi và 3l nước sạch. 

Chưng cất thu lấy 2l nước chứa tinh dầu được 

ngưng tụ lại từ quá trình  ay hơi. Tinh dầu 

tách ra và thu nhận trong lọ thủy tinh tiệt 

trùng. Sau đó, tinh dầu được làm khô bằng 

Na2SO4 và được bảo quản trong tủ lạnh ở 

ngưỡng nhiệt độ 0-4˚C trước khi tiến hành làm 

thí nghiệm. 

Bảng 1: Tên và nguồn gốc của cây kinh giới sử dụng trong nghiên cứu 

Stt Tên phổ thông Tên khoa học Địa điểm thu mẫu Tọa độ phân bố 

1 Kinh giới Elsholtzia ciliata 

(Thunb.) Hyl. 

Tổ 4, Phường Quyết 

Tâm, Thành phố Sơn La. 

N21
0
30‟205 

E103
0
93‟279 

Phân tích thành phần 

Thành phần hợp chất trong tinh dầu được 

phân tích bằng hệ thống thiết bị sắc ký khí 

ghép khối phổ (GC/MS) tại Phòng Hoạt chất 

sinh học, Viện hóa học các hợp chất thiên 

nhiên, Việt Nam. 

Nhân nuôi bọ hà khoai lang 

Bọ hà khoai lang sử dụng trong nghiên cứu 

được thu thập từ bản T y Hưng, xã Muổi Nọi, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trưởng thành 

bọ hà sử dụng trong nghiên cứu được nhân 

nuôi bằng cách: Cho 50 cặp bọ hà trưởng 

thành đẻ trứng trong hộp nhựa tròn có kích 

thước 50x 20 cm chứa 500g củ khoai lang. Sau 

2 ngày trưởng thành bố mẹ được loại bỏ hoàn 

toàn. Hộp nhựa đựng khoai lang có trứng bọ 

hà được đặt ở điều kiện tự nhiên trong phòng 

thí nghiệm (nhiệt độ 20-30˚C). Khi trưởng 

thành bắt đầu vũ hóa, tách riêng trưởng thành 

đực và cái ra mỗi ngày. Bọ hà 2-10 ngày tuổi 

được sử dụng trong thí nghiệm. 

Thí nghiệm đánh giá hiệu quả xua đuổi 

Hệ thống ống chữ Y (hệ thống y – tube 

olfactometer (Bertschy et al (1997)) [3] được 

sử dụng trong thí nghiệm đánh giá hiệu quả 

xua đuổi của tinh dầu Kinh giới đối với Bọ hà 

khoai lang. Hệ thống ống chữ Y có đường kính 

1,2 cm; chiều dài thân ống 15cm; chiều dài hai 

nhánh 8 cm. Phía trên hai nhánh ống chữ Y 

được nối với ống thủy tinh, trong đó có 1 ống 

9 cm, đường kính 1 cm, ống còn lại là buồng 

chứa mẫu tạo mùi có kích thước ống 12 cm và 

đường kính 2 cm. Nguồn không khí đã được 

lọc sạch bằng than hoạt tính và tốc độ không 

khí qua mỗi nhánh được điều chỉnh ở 

1Lít/phút (± 5ml/phút).  

Tinh dầu được thấm trên tờ giấy lọc (code: 

GI0740, Trung Quốc) có kích thước 1x1 cm. 

Một Bọ hà trưởng thành được chuyển vào ống 

chuyển mẫu, sau đó ống này được nối ngay 

với thân ống chữ Y, vị trí của bọ hà trong ống 

chữ Y được ghi lại sau 5 phút kể từ khi thả.  

Tinh dầu được đánh giá ở các liều lượng 1 

µL, 2 µL, 3 µL. Một mẫu tẩm tinh dầu chỉ 

đánh giá cho 01 Bọ hà. Mỗi nồng độ sử dụng 

60 Bọ hà (30 Bọ hà đực, 30 Bọ hà cái). 

Vị trí của bọ hà được ghi nhận như sau: 

T: thí nghiệm (bọ hà ở vị trí có xử lý tinh 

dầu); C: đối chứng (bọ hà ở vị trí không xử lý 

tinh dầu); N: không lựa chọn (bọ hà ở vị trí 

thân ống chữ Y).  

Hiệu quả xua đuổi (RE%) đối với bọ hà 

được tính theo công thức sau: 

RE%=[(C-T)/(C+T)]*100 

Trong đó: 

C: Là số lượng  ọ hà lựa chọn phía đối chứng 

T: Là số lượng  ọ hà lựa chọn phía thí nghiệm 

Phương pháp xử lý số liệu 

Sự lựa chọn của Bọ hà đối với phía C (đối 

chứng) hoặc phía T (thí nghiệm) được sử dụng 

ph n tích kiểm định Chi- ình phương, phần 

mềm R. Mối tương quan giữa hiệu quả xua 

đuổi và nồng độ của tinh dầu được sử dụng 

ph n tích mô hình hồi quy logistic đơn  iến, 

phần mềm R. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Thành phần các hợp chất trong tinh dầu 

Kinh giới E. ciliata 
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Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xác 

định được tổng số 33 hợp chất chiếm 98,69% 

của tinh dầu E. ciliata. Các thành phần chính 

của tinh dầu là Geranial (16,49%), Farnesene 

(13,60%), Neral (12,80%), Ocimene (12,37%), 

Neryl acetate (7,28%),  Caryophyllene 

(6,86%), Geranyl acetate (5,62%), Octen -3-yl 

Acetate (5,01%), 25 hợp chất còn lại chiếm tỷ 

lệ nhỏ, dao động từ 0,14% đến 3,54%. So sánh 

với tinh dầu E. ciliata trồng tại một số tỉnh của 

Việt Nam cho thấy thành phần và tỷ lệ các 

chất trong tinh dầu chênh lệch nhau không 

nhiều. Tinh dầu E. ciliata trồng tại Phú Thọ có 

27 hợp chất được xác định, chiếm 97,17% 

thành phần chất  ay hơi. Các thành phần chính 

trong tinh dầu gồm (E)-β-ocimene (19,25%), 

(Z)-β-farnesene (14,17%), geranial (13,79%), 

limonene (12,58%), neral (10,34%), E-

caryophyllene (6,08%), 1-octen-3-ol (4,38%) 

và neryl acetate (2,65%) (Nguy n Đức Duy và 

nnk, 2021) [1]. Trong nghiên cứu ngoài các 

thành phần chính trong tinh dầu Kinh giới là 

geranial, (Z)-β-ocimen, neral, (Z)-β-farnesene.  

Nghiên cứu cũng đã phát hiện ra một số hợp 

chất mới so với tinh dầu Kinh giới trồng tại 

Phú Thọ như: Methyl Chavicol (=Estragole) 

(2,59%), Methyl geranate 

(0,54%),Bulnesene<a->(0,14%), Cadinene 

<g>(0,14%)… 

Bảng 2. Thành phần hợp chất trong tinh dầu E. ciliata tại Thành phố Sơn La năm 2019 

Stt Hợp chất RI Tỷ lệ % Stt Hợp chất RI Tỷ lệ % 

1 Octen-3-ol<1-> 979 2,14 18 Methyl nerolate 1284 0,20 

2 Pinene <b-> 984 0,48 19 Methyl geranate 1327 0,54 

3 Octanone <3-> 987 1,05 20 Neryl acetate 1366 7,28 

4 Myrcene 992 0,2 21 Geranyl acetate 1384 5,62 

5 Limonene 1034 3,54 22 Elemene<a-trans-> 1403 0,26 

6 Ocimene <(Z)-b-> 1038 0,94 23 Caryophyllene <E- 1437 6,86 

7 Ocimene <(E)-b-> 1049 12,37 24 Bergamotene <a-

trans-> 

1445 0,50 

8 Rosefuran 1099 0,15 25 Farnesene<(Z)-b-> 1461 13,60 

9 Octen-3-yl 

Acetate<1-> 

1110 5,01 26 Humulene<a-> 1471 0,76 

10 Chrysanthemol<tra

ns-> 

1157 0,14 27 Germacrene D 1496 1,24 

11 Isoneral 1167 0,26 28 Bicyclogermacrene 1513 0,35 

12 Isogeranial 1185 0,40 29 Bulnesene <a-> 1521 0,14 

13 Methyl Chavicol 

(=Estragole) 

1205 2,59 30 Cadinene<g-> 1530 0,14 

14 Nerol 1233 0,59 31 Nerolidol <E-> 1570 0,38 

15 Neral 1247 12,80 32 Caryophyllene 

oxide 

1604 0,57 

16 Geraniol 1258 0,71 33 Cadinol <epi-a-> 1659 0,39 

17 Geranial 1276 16,49     

    Tổng   98,69 

 RI = Retention index 

Phản  ng của bọ hà khoai lang đối với 

tinh dầu Kinh giới  

Phản ứng của Bọ hà đối với tinh dầu Kinh 

giới được đánh giá ở liều lượng 1 µL, 2 µL, 3 

µL. Kết quả cho thấy có một số Bọ hà không 
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di chuyển để lựa chọn C hay T mà chúng ở lại 

phần thân ống hoặc có di chuyển để lựa chọn 

C hay T nhưng sau đó lại trở về phần thân ống.  

Kết quả phân tích thống kê (Hình 1) cho 

thấy có sự khác nhau có   ngh a trong việc lựa 

chọn vùng C hay vùng T của Bọ hà khoai lang 

đối với từng liều lượng. Tinh dầu Kinh giới có 

hiệu quả xua đuổi đối với Bọ hà khoai lang ở 

cả 3 liều lượng thử nghiệm 1 µL, 2 µL, 3 µL. 

Sự di chuyển của Bọ hà về các phía của ống  

chữ Y có sự thay đổi theo liều lượng của tinh 

dầu thí nghiệm.

Hình 1. Phản  ng của Bọ hà khoai lang với tinh dầu Kinh giới. 

Ghi chú: P> 0,05: NS; P< 0,05: *; P< 0,01: **; P< 0,001:*** 

Bảng 3. Hiệu quả xua đuổi bọ hà của tinh dầu Kinh giới 

Tinh dầu Liều lƣợng (µl) Hiệu quả xua đuổi (RE%) 

Kinh giới 

1,0 4,0 % 

2,0 64,7% 

3,0 89,5% 

Bảng 4. Mô hình hồi quy logistic về sự tƣơng quan hiệu quả xua đuổi bọ hà khoai lang của 

tinh dầu Kinh giới với liều lƣợng 

Tƣơng tác Đơn vị so sánh Ƣớc số Sai số chuẩn P 

Hệ số góc (α)  -3,2 1,0 0,002 

Liều lượng 

tinh dầu (µl) (β) 

1,0 3,8 1,1 0,0005*** 

1,0 5,3 1,2 3.7e-06 *** 

Ghi chú: P> 0,05: NS; P< 0,05: *; P< 0,01: **; P< 0,001:*** 

Hiệu quả xua đuổi Bọ hà khoai lang của 

tinh dầu Kinh giới 

Hiệu quả xua đuổi Bọ hà khoai lang của 

tinh dầu Kinh giới được trình bày ở bảng 3. 

Tinh dầu Kinh giới cho hiệu quả xua đuổi Bọ 

hà khoai lang ở tất cả các liều lượng thử 

nghiệm. 

Hiệu quả xua đuổi Bọ hà khoai lang của 

tinh dầu Kinh giới ở liều lượng 1 µl, sau đó 

hiệu quả tăng dần lên và đạt cao nhất ở liều 

lượng 3 µl, đạt 89,5%. 

Phân tích hồi quy logistic cho thấy hiệu 

quả xua đuổi bọ hà khoai lang của tinh dầu 

Kinh giới phụ thuộc về liều lượng. Tinh dầu 

Kinh giới cho thấy mối tương quan thuận 

giữa hiệu quả xua đuổi và liều lượng tinh dầu. 
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So sánh giữa các liều lượng tinh dầu thí 

nghiệm với liều lượng tinh dầu 1µl thì ở liều 

lượng 2µl và 3 µl đều cho giá trị P<0,001. Kết 

quả cho thấy sự khác biệt đáng kể về hiệu quả 

xua đuổi bọ hà khoai lang giữa các liều lượng 

của tinh dầu Kinh giới 

KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xác 

định được tổng số 33 hợp chất chiếm 98,69% 

của tinh dầu Kinh giới E. ciliata. Thành phần 

chính của tinh dầu là Geranial (16,49%), 

Farnesene (13,60%), Neral (12,80%), 

Ocimene (12,37%)... 

Tinh dầu Kinh giới có hiệu quả xua đuổi 

đối với bọ hà khoai lang. Tinh dầu Kinh giới 

có hiệu quả xua đuổi cao nhất đối với bọ hà 

khoai lang ở liều lượng 3 µl  cho hiệu quả xua 

đuổi là 89,5%.  

Tinh dầu Kinh giới rất có triển vọng cho 

những nghiên cứu tiếp theo về hợp chất xua 

đuổi bọ hà khoai lang. 

Lời cảm ơn: Những kết quả được trình 

bày trong bài viết này thuộc đề tài nghiên cứu 

Khoa học cơ sở “ Đánh giá hiệu quả xua đuổi 

Bọ hà hại khoai lang (Cylas formicarius) của 

tinh dầu một số loài cây bản địa”. Chúng tôi 

xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Tây 

Bắc; Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác 

Quốc tế; Phòng Tài chính Kế toán; Ban Chủ 

nhiệm Khoa Nông - L m đã hỗ trợ chúng tôi 

về cơ sở vật chất, tài chính, đóng góp   kiến, 

tạo mọi điều kiện giúp đỡ để chúng tôi hoàn 

thành nghiên cứu này. 
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CHEMICAL COMPOSITION AND REPELLENT ACTIVITY OF ESSENTIAL 
OILS FROM ELSHOLTZIA CILIATA AGAINST SWEET POTATO WEEVIL (Cylas 

formicarius F.) 

Le Thi Thao 1, Hoang Thi Thanh Ha 1, Pham Thi Mai 1,  

Nguyen Thi Quyen 1, Nguyen Thi Thu Hien 1  

                                                                           1Tay Bac University – TBU 

Abstract: This study evaluated the repellency of E. ciliata essential oils against sweet potato 

weevil. The analysis of Gas chromatography - mass spectrometry (GC/MS) data revealed that thirty 

different components exist in the essential oil of E. ciliata. The main components of the essential oil 

were Geranial (16,49%), Farnesene (13,60%), Neral (12,80%), Ocimene (12,37%). The repellent 

effects of E. ciliata essential oils against the sweet potato weevil were evaluated by using a Y-tube 

olfactometer system. The findings showed that E. ciliata essential oil exhibited high repellency 

against the sweet potato weevil. E. ciliata essential oil displayed the highest repellency at the 

concentration of 3 µl (the repellent efficiency was 89,5%). 

Keywords: E. ciliata, P. frutescens, essential oil, Cylas formicarius, repellent effect 
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